
Nam Nữ

1 H Za Wa Byă 2018 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

2
Nguyễn Công Quốc 

Cường 2018 TDP4, P. Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 20/09/2021
1.000.000

3 Hoàng Kim Ngân 2020 TDP 2, P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

4 Nguyễn Quốc Thái 2008 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 08/10/2021 1.000.000 chuyển viện

5 Hoàng Lan Anh 2007 TDP 2, P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

6 Phan Bảo Ý 2010 Đạt Hiếu 1, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 27/09/2021 1.000.000

7 Lý Thị Thanh Ngân 2012 Đạt Hiếu 6, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 02/10/2021 1.000.000

8 Hoàng Phương Thảo 2015 TDP 2, P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

9 Niê Lý Văn Tha 2021 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 10/10/2021 1.000.000 chuyển viện

10 Niê Lý Thị Như Uyên 2010 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 10/10/2021 1.000.000 chuyển viện

11 H Je Bkrông 2020 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 12/10/2021 1.000.000 chuyển viện

12 Lê Trần Minh Khang 2020 Thôn 6, Xã Ea Bhốck, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 01/10/2021 1.000.000

13 Nguyễn Xuân Đạt Êban 2017 Buôn Ea Mắp, Thị Trấn Ea Pốk, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 06/10/2021 1.000.000 chuyển viện

14 Y Cường Mlô 2016 Buôn Sing A, Xã Ea Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 05/10/2021 1.000.000

15 Nguyễn Gia Khang 2019 Buôn Kôh Néh,Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 08/10/2021 1.000.000

16 Đinh Gia Như 2018 Thôn 14, Xã Tân Hòa, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk 12/10/2021 1.000.000 chuyển viện

17 H Mak Niê 2016 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 11/10/2021 1.000.000

18 H NaRi Ksơr 2007 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 30/09/2021 1.000.000

19 Mó Diễm Hương 2020 Buôn Ru La, Xã Ea Hiu, H. Krông Pắc, Đắk Lắk 12/10/2021 1.000.000

Phụ lục II

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

DANH SÁCH TRẺ EM THUỘC DIỆN F0 ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 8)

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm 
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Ngày bắt đầu 
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Số tiền (đồng)
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20 Nguyễn Nữ Quỳnh Như 2016 Buôn Ko Neh, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 12/10/2021 1.000.000

21 H Yumi Niê 2016 Buôn Tơng Ju, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 11/10/2021 1.000.000

22 Phạm Hồ Bảo Ngọc 2016 Buôn Ba Yang, Krông Nô, H. Lắk, Đắk Lắk 13/10/2021 1.000.000

23 H Na Rit Niê 2012 Buôn Tuôr, Dray Sáp, H. Krông Ana, Đắk Lắk 05/10/2021 1.000.000

24 Nguyễn Thị Thu Hằng 2006 Buôn Kŏ Hneh, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 11/10/2021 1.000.000

25 Ngô Quốc Hải 2016 Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, H. Krông Ana, Đắk Lắk 14/10/2021 1.000.000

26 Hoàng Thiên Kim 2021 Buôn Ko Hneh, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 14/10/2021 1.000.000

26.000.000

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng chẵn./.

Tổng cộng
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